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PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG THAM KHẢO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CỦA MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Tờ trình số   /TTr-UBND ngày  /  /2026 của UBND thành phố)

Qua tham khảo, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố có nhiều nét tương đồng với Hải Phòng, đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết chính sách công tác phòng, chống tội phạm ma túy, cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ một số lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy

	STT
	Tên tỉnh,
thành phố
	Nội dung mức chi hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy
	Căn cứ

	1
	Hải Phòng
	1. Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đấu tranh, bắt giữ và khởi tố vụ án về ma túy
a) Vụ án đường dây tội phạm về ma túy có đối tượng hoạt động liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia: 80.000.000 đồng/vụ án;
b) Chuyên án đấu tranh với tội về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp thành phố: 60.000.000 đồng/vụ án;
c) Chuyên án đấu tranh với tội về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp huyện: 40.000.000 đồng/vụ án;
d) Vụ án hình sự về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp thành phố: 50.000.000 đồng/vụ án;
đ) Vụ án hình sự về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp huyện: 20.000.000 đồng/vụ án;
e) Bắt giữ đối tượng truy nã trong nước: 20.000.000 đồng/đối tượng.
g) Bắt giữ đối tượng truy nã trong nước: 50.000.000 đồng/đối tượng.
2. Hỗ trợ cho Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hiện quyền công tố, kiểm sát các vụ án ma túy trên địa bàn thành phố:
a) Kiểm soát điều tra, truy tố, xét xử vụ án phạm tội về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp thành phố: 8.000.000 đồng/vụ án;
b) Kiểm soát điều tra, truy tố, xét xử vụ án phạm tội về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp huyện: 4.000.000 đồng/vụ án;
3. Hỗ trợ cho Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án ma túy trên địa bàn thành phố:
a) Xét xử vụ án phạm tội về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp thành phố: 6.000.000 đồng/vụ án;
b) Xét xử vụ án phạm tội về ma túy thuộc thẩm quyền điều tra cấp huyện: 3.000.000 đồng/vụ án;
	Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND thành phố Hải Phòng (cũ).

	2
	Hà Nội
	- Hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Công an thành phố: 01 lần mức lương tối thiểu vùng I (5.310.000đ).
- Cán bộ Chiến sĩ thuộc lực lượng tham mưu Cảnh sát thuộc Phòng Tham mưu CATP và một số cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng chức năng làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc lĩnh vực phòng, chống ma túy của cơ quan thường trực phòng, chống ma túy Công an Thành phố: : 01 lần mức lương tối thiểu vùng I (5.310.000đ).
- Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy thuộc Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.
- Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tham gia kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố, xét xử án ma túy (phúc thẩm) và Tòa án nhân dân Thành phố xét xử các vụ án ma túy (sơ thẩm, phúc thẩm); mức hỗ trợ: 300.000 đồng/bị cáo.
- Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền (trừ cấp Thành phố) tham gia kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố, xét xử án ma túy và xét xử các vụ án ma túy (sơ thẩm); mức hỗ trợ: 150.000 đồng/bị cáo.
- Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tham gia phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc mức 100.000 đồng/người/phiên họp.
	Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

	3
	Bắc Ninh
	- Hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, người lao động thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ chuyên trách phòng, chống tội phạm mà túy Công an cấp xã theo phân công của Giám đốc Công an tỉnh, mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/người/tháng.
	Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 29/01/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

	4
	Lào cai
	1. Hỗ trợ kinh phí phục ụ công tác đấu tranh, bắt giữ và khởi tố vụ án về ma túy
a) Đấu tranh, bắt giữ, khởi tố vụ án phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng: 20.000.000 đồng/vụ án;
b) Đấu tranh, bắt giữ, khởi tố vụ án phạm tội về ma túy nghiêm trọng: 10.000.000 đồng/vụ án;
c) Đấu tranh, bắt giữ, khởi tố vụ án Sử dụng trái phép chất ma túy: 5.000.000 đồng/vụ án;
d) Hỗ trợ kinh phí đấu tranh, bắt giữ và khởi tố từ bị cán thứ 3 trở lên trong vụ “Mua bán trái phép chất ma túy”: 2.000.000đ/bị can;
2. Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chuyên trách, trực tiếp thực hiện công tác tham mưu, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy: 3.510.000 đồng/người/ tháng. 
	Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai.

	5
	Thanh Hóa
	1. Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đấu tranh, bắt giữ và khởi tố vụ án về ma túy
a) Vụ án đường dây tội phạm về ma túy choạt động liên tỉnh: 50.000.000 đồng/vụ án;
b) Vụ án phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng: 30.000.000 đồng/vụ án;
c) Vụ án phạm tội về ma túy ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng: 10.000.000 đồng/vụ án;
2. Hỗ trợ công tác phí cho CBCS phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy ở ngoại biên: 1.000.000 đồng/người/ngày.
3. Hỗ trợ CBCS, HĐLĐ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa gồm các lực lượng thực hiện công tác tham mưu, đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, thực hiện công tác cai nghiện ma túy: 4.700.000/người/tháng
	Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.



2. Hỗ trợ công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai:
(1) Hỗ trợ người người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý

	STT
	Địa phương
	Chế độ hỗ trợ áp dụng
	Căn cứ

	1
	Hải Phòng 
	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) không quy định 

	2
	Hà Nội 
	Mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu vùng (1.593.000đ) 
	Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội

	3
	Bắc Ninh
	Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 29/01/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh không quy định 

	4
	Lào cai
	Mức hỗ trợ: 585.000/người/tháng
	Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai.

	5
	Thanh Hóa
	Nghị quyết số Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.



(2) Hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	STT
	Địa phương
	Chế độ hỗ trợ áp dụng
	Căn cứ

	1
	Hải Phòng 
	Hỗ trợ 01 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ: Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở hiện hành (3.510.000đ)
	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ)

	2
	Hà Nội 
	Hỗ trợ 01 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ: Mức hỗ trợ bằng 01 mức lương tối thiểu vùng (5.310.000đ) 
	Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố 

	3
	Bắc Ninh
	Hỗ trợ 01 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn theo quy định tại Điều 22, 23, 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ: Mức hỗ trợ bằng 2,8 lần mức lương cơ sở hiện hành (6.552.000đ)
	Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 29/01/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

	4
	Lào Cai 
	Nghị quyết 42/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh Lao cai không quy định 

	5
	Thanh Hóa
	Nghị quyết 58/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa không quy định



(3) Hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã

	STT
	Địa phương
	Chế độ hỗ trợ áp dụng
	Căn cứ

	1
	Hải Phòng 
	0,4 mức lương cơ sở/người/tháng = 936.000đ
	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ)

	2
	Hà Nội 
	0,3 mức lương tối thiểu vùng/người/tháng = 1.593.000đ
	Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố 

	3
	Bắc Ninh
	0,6 mức lương cơ sở/người/tháng = 1.404.000đ
	Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 29/01/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

	4
	Lào Cai 
	936.000đ/người/tháng
	Nghị quyết 42/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh 

	5
	Thanh Hóa
	Nghị quyết 58/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa không quy định



(4) Hỗ trợ đối với cán bộ chiến sĩ, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy

	STT
	Địa phương
	Chế độ hỗ trợ áp dụng
	Căn cứ

	1
	Hải Phòng 
	1.800.000đ/người/tháng
	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ)

	2
	Hà Nội 
	01 mức lương tối thiểu vùng (5.310.000đ)/người/tháng
	Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố 

	3
	Bắc Ninh
	5.000.000 đồng/người/tháng
	Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 29/01/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

	4
	Lào Cai 
	2.340.000đ/người/tháng
	Nghị quyết 42/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh 

	5
	Thanh Hóa
	4.700.000đ/người/tháng
	Nghị quyết 58/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh



